	[image: image1][image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



	BẢNG ĐĂNG KÝ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG RỦI RO
PHÒNG/ BAN: 

	Cập nhật ngày: 

	Cấp độ

	Loại 
	Tác động - Mức độ nghiêm trọng (Severity)

	
	
	Tiến độ
(Schedule)
	Chi phí
(Cost)
	Môi trường/ Pháp luật
(Environment/ Law)
	Con người
(People)

	
1
	THẤP
	< 01 giờ;

(<3%)
	< 10 triệu đồng

(<0,1%)
	. Ảnh hưởng uy tín công ty;

. Sự cố môi trường, hóa chất với khối lượng <  0, 2 tấn
	Sơ cứu thông thường

	
2
	TRUNG BÌNH
	01 giờ - < 12 giờ;

(3%~5%)
	10 triệu -  < 100 triệu đồng

(0,1% ~ 0,2%)
	. Có thế vi phạm pháp luật trong tương lai;

Sự cố môi trường, hóa chất với khối lượng 0, 2- < 01 tấn.
	Bị thương tích, phải nghỉ việc LTI < 1 ngày

	
3
	CAO
	12 giờ -  < 48 giờ.

(6%~8%)
	100 triệu - < 1 tỉ đồng

(0,2% ~ 1%)
	. Vi phạm pháp luật hành chính, dẫn đến khiếu kiện;

. Sự cố môi trường, hóa chất với khối lượng 01- < 50 tấn.
	Bị thương tích, phải nghỉ việc 1<= LTI <= 2 ngày

	

4
	NGHIÊM TRỌNG
	48giờ - 7 ngày.

(8%~10%)
	1 tỉ -10 tỉ đồng.

(1% ~ 2%)
	. Vi phạm pháp luật hành sự;

. Sự cố môi trường, hóa chất với khối lượng 50-100 tấn.
	LTI >2

Người mất tích 

	
5
	ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG
	> 7 ngày

((>10%)
	Nhiều hơn 10 tỉ đồng

(<2%)
	. Vi phạm pháp luật nghiêm trọng, dựng hoạt động SX-KD;

. Sự cố môi trường, hóa chất với khối lượng >100 tấn
	Chết người 


	NGƯỜI LẬP

Họ và tên: 

Chức danh: 

Ngày     tháng     năm 20
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Họ và tên: 

Chức danh:

Ngày     tháng     năm 20  
	PHÓ TGĐ PHỤ TRÁCH

Họ và tên: 

Chức danh:

Ngày     tháng     năm 20  
	TGĐ PHÊ DUYỆT

Họ và tên: 

Chức danh: 

Ngày     tháng     năm 20  
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